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Mã số dự án: VNM/SGP/OP5/Y4/STAR/2014/01
Tổ chức điều hành dự án: Hội khoa học Thuỷ lợi Thanh Hoá.
Kinh phí dự án: 3.028.690.000đ trong đó 520.000.000đ là đối ứng từ chương trình xây dựng 
nông thôn mới 
Địa điểm dự án: Xã Cẩm Châu, xã Cẩm Tâm, xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

Phát triển mở rộng các mô hình hiệu quả 
ÎÎ Tại dự án CBA Cẩm Tâm, góp phần tăng cường năng lực quản lý, khai thác 

tài nguyên bền vững vùng đất dốc huyện Cẩm Thủy

xuống quá thấp, nên một số diện tích đất đai trong vùng dự án trở nên khô cằn và 
có nguy cơ trở thành hoang mạc hóa. Tài nguyên rừng, tài nguyên nước của địa 
phương ngày càng cạn kiệt, sản xuất nông nghiệp trở nên không bền vững, sinh kế 
của cộng đồng ngày càng bị đe dọa nghiêm trọng.

ҊҊ Tổng dân số ba xã: 18.436 người/4400 hộ; trong đó: người Mường (48,47%); 
Dao (9,73%), tổng số lao động: 10.847 người, tỷ lệ nữ chiếm 49,67%. Do điều 
kiện đất đai và điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệtt nên kinh tế của vùng dự 
án kém phát triển, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn cao (bình quân tỷ lệ hộ 
nghèo chiếm 34,01%).

ҊҊ Để khắc phục những vấn đề tồn tại về điều kiện tự nhiên và tác động của biến đối 
khí hậu (BĐKH) nhằm ổn định cuộc sống và sinh kế cho cộng đồng, đặc biệt là cộng 
đồng các dân tộc thiểu số của vùng dự án. Chương trình tài trợ các dự án nhỏ, Quỹ 
Môi trường toàn cầu, Chương trình phát triển LHQ (UNDP/GEF SGP) đã hỗ trợ dự 
án: “Xây dựng mô hình ứng dụng giải pháp kỹ thuật giảm thiểu tổn thương và tăng 
cường khả năng thích ứng trong giải quyết các vấn đề về thiên tai/thời tiết cực 
đoan (lũ quét và hạn hán) tại xã cẩm Tâm, huyện Cẩm Thuỷ ,tỉnh Thanh Hoá” (gọi 
tắt là CBA Cẩm Tâm) giai đoạn 2010-2012, các kết quả nổi bật bao gồm: xây dựng bể 
thu trữ nước; xây dựng mương đồng mức kết hợp trồng rừng để hạn chế lũ quét sạt lở 
đất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng với các giống cây trồng chịu hạn; nâng cao nhận thức 
và hiểu biết của chính quyền và người dân địa phương về tác động của BĐKH đến phát 

1.   Vấn đề của dự án

ҊҊ Các xã Cẩm Tâm, Cẩm Châu và Cẩm Vân thuộc vùng trung du miền núi của huyện 
Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Ngoài các dãy đồi và núi đá vôi, đất đai vùng dự án hầu 
hết có độ dốc từ 20% trở lên, thường bị xói mòn, sạt lở trong mùa mưa bão và bị 
hạn hán thiếu nước vào mùa khô. Riêng các vùng đất thấp ven bờ sông Mã thường 
bị ngập lụt.

ҊҊ Tổng diện tích tự nhiên: 7.397,51 ha; trong đó (i) Đất nông nghiệp: 3.554,43 ha (có 
752,10 ha đất lúa nước và 2.666,47 ha đất hoa màu & cây công nghiệp);  (ii) Đất 
lâm nghiệp: 2.783,11ha; và (iii) Đất phi nông nghiệp: 1.143,13 ha; Đất lúa nước 
chỉ chiếm 10,17% diện tích tự nhiên, nhưng hàng năm thường có trên, dưới 1,0ha 
bị sạt lở và cuội sỏi bồi lấp do tác động của lũ quét, ngập lụt…, mặt khác do khô 
hạn kéo dài, rừng đầu nguồn cạn kiệt không còn nguồn sinh thủy, mực nước ngầm 
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Nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, khai thác, sử dụng bền vững – hiệu 
quả tài nguyên đất, nước, đa dạng sinh học trên đất dốc vùng trung du 
nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai/ thời tiết cực đoan do tác động của BĐKH 
để ổn định cuộc sống và sinh kế cho các cộng đồng người dân tộc thiểu số 

huyện Cẩm Thủy-Thanh Hóa .

Nhận thức và năng lực của 
cộng đồng, chính quyền và 
các bên liên quan (đặc biệt 
là các trường học) trong vùng 
dự án về mối đe dọa của thiên 
tai/ thời tiết cực đoan, các vấn 
đề về môi trường và các biện 
pháp giảm thiểu để phát triển 

bền vững được nâng cao.

Các mô hình quản lý và khai 
thác bền vững tài nguyên đất 
và đa dạng sinh học đã thành 
công tại dự án CBA Cẩm Tâm 
pha 1 được phát triển mở rộng 
ở ba xã Cẩm Châu, Cẩm Vân 

và Cẩm Tâm.

triển bền vững; xây dựng thành công các mô hình ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật nhằm 
hạn chế tác hại của hạn hán và lũ quét thông qua việc tăng cường bảo vệ và sử dụng 
bền vững tài nguyên nước (thu trữ nước mặt và nước mưa), đất (hạn chế thoái hóa 
đất), và đa dạng sinh học nông nghiệp (sử dụng các giống lúa chịu hạn của địa phương). 

ҊҊ Nhằm phát triển mở rộng các mô hình đạt hiệu quả cao cũng như nâng cao nhận 
thức, tăng cường năng lực cho cộng đồng, Hội Khoa học Thuỷ Lợi Thanh Hoá thực 
hiện Dự án: “Phát triển mở rộng các mô hình hiệu quả tại dự án CBA Cẩm Tâm, góp 
phần nâng cao năng lực quản lý, khai thác tài nguyên bền vững vùng đất dốc huyện 
Cẩm Thuỷ”  triển khai trên địa bàn ba xã: Cẩm Châu, Cẩm Tâm và Cẩm Vân huyện 
Cẩm Thủy trong 2 năm (2015-2016).

Mục tiêu chính

Mục tiêu cụ thể  

Mục tiêu 1 Mục tiêu 2

2.  Mục tiêu
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3.  Phương pháp tiếp cận

ҊҊ Trên nguyên tắc tiếp cận có sự tham gia, đảm bảo công bằng, công khai và minh 
bạch: người dân được tham gia trực tiếp vào tất cả các khâu của quy trình lập, thực 
hiện, quản lý và giám sát, đánh giá kết quả thực hiện dự án.

ҊҊ Cách giải quyết: Từ bước lập kế hoạch, người dân và các bên liên quan cùng tham 
gia phân tích những tác động tiêu cực do BĐKH gây ra, đưa ra những giải pháp 
phù hợp nhất với điều kiện và hoàn cảnh kinh tế - văn hóa của từng khu dân cư và 
cuối cùng là chứng minh tính hiệu quả mang lại về mặt môi trường và lợi ích kinh 
tế trước mắt.

ҊҊ Thiết kế của dự án theo hướng mở, thực sự trao quyền cho người dân được 
hưởng lợi trực tiếp, gián tiếp thực hiện các hỗ trợ của dự án, họ được quyền lựa 
chọn và quyết định việc sẽ tham gia thực hiện mô hình nào, hoạt động sinh kế gì 
phù hợp nhất để thoát nghèo, giảm nghèo bền vững. Sự tham gia của cộng đồng 
sẽ làm tăng trách nhiệm cũng như sự đóng góp của người dân và giảm chi phí của 
dự án đồng thời làm tăng tính bền vững của các hoạt động.

ҊҊ Chính quyền và các ban ngành liên quan của địa phương: có vai trò phổ biến để 
người dân hiểu rõ về mục đích, yêu cầu của dự án, ý thức được việc thực hiện 

các giải pháp thích ứng là vì lợi ích và 
nhu cầu của chính họ. Bên cạnh đó là 
việc hỗ trợ trong việc truyền thông, 
đào tạo, chuyển giao kỹ thuật từ các 
mô hình đang thực hiện.

ҊҊ Hội Phụ nữ xã đóng vai trò quản lý 
quỹ tín dụng của dự án, theo quy 
chế vốn vay xoay vòng, thu hồi và lựa 
chọn đối tượng cho vay tiếp theo.

ҊҊ Dự án đã thí điểm thành các mô 
hình sử dụng bền vững tài nguyên 
thiên nhiên đất và nước và quản lý 
tiểu lưu vực ở các vùng đất dốc (xây 
dựng mương đồng mức và trồng 
rừng để giảm tác động của lũ quét); 
thu trữ nước mưa để sử dụng trong 
mùa hạn kết hợp với tri thức bản địa 
của cộng đồng thích ứng với biến đổi 
khí hậu.
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ҊҊ Mô hình quản lý nước dựa vào cộng đồng: thu trữ nước mó, nước  mưa và chia 
sẻ nước trong cộng đồng từ bể thu trữ nước

ҊҊ Mô hình quản lý/sử dụng bền vững tài nguyên đất và đa dạng sinh học: trồng 
rừng kết hợp mương đồng mức và trồng cỏ nuôi bò, trồng xen ngô hoặc sắn 
khi cây rừng chưa khép tán…

ҊҊ Mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trồng mía trên đất canh tác một vụ lúa 
kém hiệu quả, chuyển đổi các giống cây trồng phù hợp với khô hạn, úng ngập…

ҊҊ Mô hình phát triển sinh kế: nuôi bò sinh sản, nuôi cá nước ngọt

ҊҊ Mô hình tổ chức/vận hành quỹ vốn vay xoay vòng trong các mô hình thu trữ 
nước, trồng rừng chống sạt lở đất lũ quét, nuôi bò sinh sản

ҊҊ Huy động các nguồn lực tài chính từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Các sáng kiến, giải pháp áp dụng

Dự án đã thí điểm thành các mô hình sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên đất và 
nước và quản lý tiểu lưu vực ở các vùng đất dốc (xây dựng mương đồng mức và trồng 
rừng để giảm tác động của lũ quét); thu trữ nước mưa để sử dụng trong mùa hạn kết 
hợp với tri thức bản địa của cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu.

BẢN ĐỒ
Dự án: Phát triển mở rộng các mô hình hiệu quả tại dự án CBA Cẩm Tâm góp phần tăng 
cường năng lực quản lý, khai thác tài nguyên bền vững vùng đất dốc huyện Cẩm Thủy

Địa điểm thực hiện: Xã Cẩm Châu, xã Cẩm Tâm, xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, 
tỉnh Thanh Hóa  

Cát Khánh

Quan Bằng

Vân Long

Mô hình thu trữ nước mưa, vùng bị ngập lụt
(Mô hình sử dụng vốn vay xoay vòng)

Dự án thử nghiệm 3 giải pháp
thích ứng để giảm thiểu tác hại 
của lũ quét và hạn hán. Đó là:
1) Quản lý lưu vực nhỏ 
(xây dựng mương đồng mức
và trồng rừng để giảm nhẹ tác 
hại của lũ quét).
2) Thu trữ nước mưa.
3) Chọn lựa và thử nghiệm 
giống cây chịu hạn thích hợp

Các mô hình thực hiện tại pha I`
THÍCH ỨNG - GIẢM THIỂU TÁC HẠI

CỦA LŨ QUÉT VÀ HẠN HÁN
CBA/VN/SPA/08.003

Đập Cọc 

CẨM VÂN

Mô hình trồng rừng kết hợp 
mương đồng mức. Vị trí- Khoảnh 7 
tiểu khu 363 đồi Gò Vay

Sơn Lập

Mô hình thu trữ nước mó 
(vùng đồi thường xuyền bị hạn)

CHÚ GIẢI

 Vị trí mô hình đã thực hiện tại pha 1

Vị trí mô hình hạn chế lũ quét

Vị trí các thôn ven sông 
(Mô hình thu trữ nước mưa)

Vị trí mô hình thu trữ nước mó

Mô hình chăn nuôi bò sinh sản

Sông, suối, hồ

Đường giao thông

Ranh giới xã

Trường học

     Mô hình trồng rừng, thu trữ nước mưa và nuôi bò 
sinh sản sử dụng vốn vay xoay vòng

Mô hình chăn nuôi
 bò sinh sản cải thiện 
sinh kê (Sử dụng vốn
 vay xoay vòng)

Trung Tâm

Thôn Quần

Án Đỗ

Phú Sơn Kim Thanh

Thủy Thanh

Tân Thành

Thôn Lau

Xóm Mới

Xóm Bồng

Xóm Dung

An Cư

Xóm Trong

Vân TraiQuan Phác

Làng Dò

Tiên Lăng

Đồi Chông

Thời gian: 2015 - 2016

Vị trí đồi Lim, đồi nhà Rò 
thuộc khoảnh 8 tiểu khu 367

Tổ chức điều hành: Hội Khoa Học Thủy lợi Thanh Hóa
Tổ chức đồng thực hiện: UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện Cẩm Thủy

    Mô hình mương đồng mức, xây dựng cống dưới đập Cọc,
sử dụng vốn đối ứng từ tỉnh và huyện.

Bản đồ vùng dự án
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Tham gia nói chuyện, đối thoại về BĐKH tại 3 xã tham 
gia dự án và các trường tiểu học và THCS trên địa bàn, 
trong đó 600 cộng đồng, 150 học sinh và giáo viên (tỉ lệ 
nữ 43.9%)

Tham dự hội thảo kinh nghiệm mô hình quản lý nước dựa 
vào cộng đồng và các mô hình nông - lâm – ngư nghiệp, 
tham quan mô hình nông nghiệp 

Tham gia tập huấn quản lý bền vững tài nguyên nước, 
nâng cao năng lực lập kế hoạch có sự tham gia của cộng 
đồng và khuyến nông – lâm – ngư.

được xây dựng và phát hành. Bao gồm 200 bản Cẩm 
nang xây dựng mô hình nông - lâm – ngư nghiệp; 100 
bản Cẩm nang khai thác và sử dụng nước mó; 100 bản 
Bài học kinh nghiệm quản lý nước dựa vào cộng đồng

Tham gia tham vấn lập kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai, 
ứng phó BĐKH lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương.

4.   Các kết quả nổi bật:

750 
lượt người

310
lượt người

130
lượt người

400
ấn phẩm

Cẩm nang xây dựng mô hình nông - lâm – ngư nghiệp (trái) và 
Cẩm nang khai thác và sử dụng nước mó (phải)

Kinh nghiệm Quản lý Tài nguyên nước dựa vào cộng đồng

300
lượt người   

dự án phát triển mở rộng 
các mô hình hiệu quả tại dự án cBA cẩm tâm, 

góp phần tăng cường năng lực quản lý, 

khAi thác tài nguyên Bền vững vùng đất dốc 
huyện cẩm thủy

CẨM NANG KỸ THUẬT XÂY DỰNG MÔ HÌNH 
KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG NƯỚC MÓ

Thời gian:   
2015-2016

địa bàn:   
 

Xã Cẩm Tâm, Cẩm Châu huyện Cẩm Thủy 

 
 

 
tỉnh Thanh Hóa

Tổ chức điều hành:  Hội KHTL Thanh Hóa

Tố chức đồng thực hiện:  UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND H.Cẩm Thủy

4.1   Về nâng cao nhận thức, xây dựng năng lực, truyền thông
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ҊҊ Xây dựng mô hình thu trữ nước: 30 bể trung chuyển và thu trữ nước hoạt động 
hiệu quả tại xã Cẩm Châu 53 hộ dân (4 thôn); 2100m đường ống dẫn nước từ trên 
rừng về hoạt động ổn định tại xã Cẩm Tâm cho 20 hộ tại 2 thôn; 15 bể thu trữ nước 
(inox) hoạt động hiệu quả cho 15 hộ gia đình thuộc thôn 7, 10A, 10B được vay vốn

ҊҊ Trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ tốt 46.8 ha rừng (keo) chống sạt lở đất và lũ quét 
tại xã Cẩm Châu, xã Cẩm Tâm với 64 hộ thuộc 4 thôn được hỗ trợ vay vốn và kỹ 
thuật trồng, chăm sóc cây.

ҊҊ Nuôi bò sinh sản ở Cẩm Châu, 5 hộ được hỗ trợ vay vốn để mua 5 con bò sinh sản

ҊҊ Xây dựng mới cống dưới đập Cọc xã Cẩm Tâm góp phần vào việc điều tiết nước 
trong hồ Cọc, phục vụ tưới, giảm lũ và nuôi trồng thủy sản; xây dựng hệ thống 
mương đồng mức tại Cẩm Châu góp phần bảo vệ khu dân cư và trường cấp 1, cấp 
2 của xã phía chân đồi. Kinh phí hoạt động này là đối ứng từ UBND tỉnh, huyện 
thông qua  chương trình xây dựng nông thôn  mới.

Toàn bộ kinh phí xây dựng mô hình 360 triệu đồng là vốn vay xoay vòng trong dân đã 
được bàn giao cho Hội phụ nữ 3 xã quản lý.

4.2  Về xây dựng các mô hình

30 bể
 trung chuyển và 

thu trữ nước

46.8 ha rừng (keo)
được trồng chống sạt lở đất 

và lũ quét

2100m 
đường ống dẫn nước từ trên rừng 

hoạt động ổn định

Kết quả xây dựng các mô hình dự án 
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ҊҊ Tác động về kinh tế: mô hình trồng rừng xen ngô hoặc sắn có hiệu quả kinh tế 
cao. Tính hiệu quả kinh tế của mô hình trồng mía trên đất canh tác một vụ lúa 
được gia tăng. Mô hình chăn nuôi bò sinh sản, nuôi cá nước ngọt ở đập Hồ Cọc 
đạt hiệu quả khi địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi về thức ăn, chuồng trại. 
Được tiếp cận với những biện pháp kỹ thuật hiệu quả hơn nên sản xuất nông, lâm 
nghiệp đi vào thâm canh, coi trọng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác.

ҊҊ Tác động về xã hội: việc lựa chọn mô hình phù hợp với nhu cầu và mục đích của 
địa phương đóng vai trò lớn giải quyết vấn đề: ngập lụt khu dân cư, sạt lở đất trên 
đường giao thông (cụ thể là đường Hồ Chí Minh). Chủ động nước sạch cho cộng 
đồng trong mùa khô (xã Cẩm Châu, Cẩm Tâm) hay khi bị ngập lụt (xã Cẩm Vân). 
Bên cạnh đó sự chủ động tham gia của cộng đồng trong tất cả các hoạt động của 
dự án góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, nâng cao nhận 
thức trong sản xuất phát triển kinh tế, công bằng và bình đẳng giới…

ҊҊ Tác động về môi trường: phát huy hiệu quả từ các mô hình thích ứng, giảm thiểu 
các tác động bất lợi của BĐKH: Tạo sinh thủy, cải tạo tiểu khí hậu, nguồn nước 
phục vụ sản xuất (trữ nước hồ Cọc), ngăn chặn rửa trôi, xói mòn, sạt lở đất (trồng 
rừng kết hợp mương đồng mức). Tạo điều kiện ổn định đất nông nghiệp chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả cao hơn. Đồng thời góp phần cho lợi ích môi 
trường toàn cầu thông qua tăng trữ lượng cacbon nhờ tăng diện tích rừng trồng 
thâm canh.

5.  Các tác động

5.1  Tác động kinh tế, xã hội và môi trường 5.2  Tính bền vững và khả năng nhân rộng

ҊҊ Khả năng nhân rộng của dự án cao khi nhiều địa phương trong huyện có điều kiện 
tự nhiên – xã hội tương tự. Một số địa phương lân cận đã tham khảo và có mong 
muốn được áp dụng các kỹ thuật mô hình hiệu quả của dự án.

ҊҊ Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa đã có chủ trương áp dụng gói 
kỹ thuật của dự án  (bao gồm cả cơ chế vốn vay xoay vòng) vào kế hoạch xây dựng 
nông thôn mới tại vùng trung du và miền núi Thanh Hóa trong những năm tới (dự 
kiến tại 5 xã, nguồn vốn khoảng 3 tỷ đồng)

ҊҊ Trên cơ sở hiệu quả của dự án với kỹ thuật đơn giản, dễ áp dụng, có thể áp dụng 
rộng rãi cho các vùng trung du, miền núi khác ngoài tỉnh Thanh Hóa.

Dự án đã thí điểm thành các mô hình sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên đất 
và nước và quản lý tiểu lưu vực ở các vùng đất dốc (xây dựng mương đồng mức và 
trồng rừng để giảm tác động của lũ quét); thu trữ nước mưa để sử dụng trong mùa 

hạn kết hợp với tri thức bản địa của cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu.
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